
STT Mã HP Tên HP Lớp
HT

thi
Ngày Thứ Ca thi

Số SV 

thi lại

70DCGT21,22,23 35
70DCDD21,22,23, DJ21 46
70DCMO21 1
70DCMX21 11
70DCDM21 8
70DCMT21 6
70DCCM21,22 28
70DCTM21 25

70DCMO21 5
70DCTM21 30
70DCGT21,22,23 21
70DCDD21,22,23, DJ21 34

70DCMX21 8

70DCDM21 4
70DCMT21 7
70DCCM21,22 33

70DCGT21,22,23 5

70DCDD21,22,23, DJ21 10
70DCMO21 0
70DCMX21 1
70DCDM21 0
70DCMT21 0
70DCCM21,22 7
70DCTM21 1

70DCGT21,22,23 7
70DCDD21,22,23, DJ21 0
70DCMO21 0
70DCMX21 1
70DCDM21 0
70DCMT21 0
70DCCM21,22 4
70DCGT21,22,23 1
70DCDD21,22,23, DJ21 1
70DCMO21 0
70DCMX21 0
70DCDM21 0
70DCMT21 0
70DCCM21,22 2
70DCTM21 1
70DCMO21 0
70DCTM21 0

9 DC1TT43 Tin học đại cương 70DCTM21 TH 09/10/2020 Thứ 6 5 28

10 DC1CB98 Làm việc nhóm và KN giao tiếp 70DCTM21 VĐ 09/10/2020 Thứ 6 5 1

70DCMX21 VĐ 10
70DCDM21 VĐ 6
70DCMT21 VĐ 5
70DCCM21,22 VĐ 44

Ghi chú:
+ Thời gian thi: Ca 1: 7h30' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h30' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00; 
+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

LỊCH THI LẠI - KỲ 1_2019_2020 (CÁC LỚP K70 HÀ NỘI)

06/10/2020 Thứ 3 5ViếtDC1CB11 Toán 1

TNDC1CB21 Vật lý đại cương 1 08/10/2020 Thứ 5 5

Toán 2 Viết 07/10/2020

DC1CB94 ATLĐ và môi trường CN Viết Thứ 4 5

1

2

3

4 07/10/2020

Thứ 4 5

DC1CB92 Môi trường trong xây dựng VĐ 07/10/2020 Thứ 4 5

DC1CB41

Thứ 6 5

5

6 DC1CB26 Hoá học đại cương TN 09/10/2020

Thứ 6 5

8 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương TN

7 DC1LL06 Triết học Mác - Lênin TN 09/10/2020

111 DC2CO12 Hình học họa hình 10/10/2020 Thứ 7


